
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-MT 
V/v cung cấp thông tin liên quan đến công tác 

ứng phó thảm họa hóa học, sinh học, thảm họa 

hạt nhân và tràn dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên. 

 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 392/BCH-TM ngày 

01/7/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc đề nghị cung cấp thông tin liên 

quan đến công tác ứng phó thảm họa hóa học, sinh học, thảm họa hạt nhân và 

tràn dầu trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, cụ 

thể như sau: 

1. Số trạm quan trắc môi trường do tỉnh thành lập: không. 

2. Số cơ sở, bãi tập kết nguyên, nhiên liệu, dự án bãi tập kết phế liệu trong 

nước có diện tích từ 01 ha trở lên: không. 

3. Cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: không. 

4. Dự án xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản cuất gang, thép, 

luyện kim: không. 

5. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dệt, nhuộm công suất từ 20.000 m2 

vải/năm trở lên hoặc 4.000 tấn vải/năm trở lên: không. 

6. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin công suất từ 50.000 

Kwh/năm trở lên hoặc 100 tấn sản phẩm/năm: không. 

7. Dự án da công với công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên: không. 

8. Hiện nay trên địa bàn tỉnh không có dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái 

chế, xử lý chất thải nguy hại; có 10 cơ sở xử lý chất thải rắn đang hoạt động có 

07 dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, (phụ lục 

danh sách kèm theo). 

9. Dự án khai thác khoáng sản có hạng mục làm giàu khoáng sản: 01 dự 

án tuyển luyện chì, kẽm đang hoạt động. công suất trung bình là 6.064,93 

tấn/năm. Dự án đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

10. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung 

từ 02 cơ sở trở lên: không. 

11. Các trọng điểm có thể xẩy ra thảm họa tràn dầu trên đất liền: nguy cơ 

xảy ra sự cố tràn dầu chủ yếu là từ quá trình vận chuyển xăng dầu, hoặc sự cố từ 

bể chứa dầu tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, các trạm xăng dầu đã lập kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định. 



Trên đây là thông tin liên quan đến công tác ứng phó thảm họa hóa học, 

sinh học, thảm họa hạt nhân và tràn dầu trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi 

trường gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi Cục BVMT; 

- Lưu VT. 

 Q. GIÁM ĐỐC 

 

                               

 

 

 

 

Ngôn Ngọc Khuê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

(Kèm theo Văn bản số:         /STNMT-MT ngày      tháng 7 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT 
Tên nhà máy/cơ sở/khu xử lý/ 

bãi chôn lấp chất thải rắn 
Địa điểm, diện tích 

Phạm vi tiếp 

nhận 

Công 

suất xử lý 

thực tế 

(tấn/năm) 

Công nghệ xử 

lý 

Thời gian 

bắt đầu 

vận hành 

Tình trạng 

hoạt động 

1 

Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua Phường Noong Bua, 

TP. Điện Biên Phủ 

49.000 m2 

Thành phố Điện 

Biên Phủ  
25.575 

Chôn lấp không 

HVS 

1996 Đóng cửa từ 

tháng 6/2019 

2 

Bãi rác vệ sinh môi trường khu tái 

định cư Đồi Cao, thị xã Mường 

Lay 

Khu tái định cư Đồi 

Cao, TX.. Mường Lay 

58.000 m2 

Thị xã Mường Lay 1.977 

Chôn lấp không 

HVS 

2015 Đang hoạt 

động 

3 

Bãi chôn lấp Púng Min, H Điện 

Biên(Đã đầu tư 01 lò đốt rác thải 

sinh hoạt) 

H. Điện Biên 

15.588 m2 huyện Điện Biên 394 

Lò đốt kết hợp 

chôn lấp hợp vệ 

sinh 

2014 
Đang hoạt 

động 

4 
Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Điện 

Biên Đông, H.Điện Biên Đông 

TT. Điện Biên Đông 

100.000  m2 

Thị trấn Na Son và 

các xã  lân cận 
1080 

Chôn lấp  HVS 
2016 

Đang hoạt 

động 

5 

Lò đốt rác thải bằng khí tự nhiên 

huyện Mường Ảng 

TT. Mường Ảng 

3564 m2 

Thị trấn Mường 

Ảng và các xã lân 

cận 

1627 

Đốt rác bằng khí 

tự nhiên 2014 
Đang hoạt 

động 

6 
Bãi chôn lộ thiên thị trấn Mường 

Chà 

TT. Mường Chà 

700 m2 

Thị trấn Mường 

Chà 
1.446 

Chôn lấp không 

HVS 
2010 

Đang hoạt 

động 

7 
Bãi chôn lấp bản Nậm Pố, xã 

Mường Nhé, huyện Mường Nhé 

H. Mường Nhé 

100.000 m2 

Xã  Mường Nhé và 

các xã lân cận 
1194 

Chôn lấp  HVS 
2009 

Đang hoạt 

động 

8 
Bãi chôn lấp Huổi Sang, H. Nậm 

Pồ 

TT. H Nậm Pồ 

500 m2 

Trung tâm huyện và 

các xã lân cận 
361 

Chôn lấp không 

HVS 
2007 

Đang hoạt 

động 

9 
Bãi chôn lấp núi Phi Dinh, H. Tủa 

Chùa 

TT. Tủa Chùa 

3000 m2 

Thị trấn Tuẩ Chùa 

và các xã  lân cận 
1258 

Chôn lấp không 

HVS 
2010 

Đang hoạt 

động 

10 
Bãi chôn lấp TT. Tuần Giáo, 

H.Tuần Giáo 

TT. Tuần Giáo 

15.800 m2 

Thị trấn Tuần Giáo 

và các xã lân cận 
2827 

Chôn lấp hợp vệ 

sinh 
2010 

Đang hoạt 

động 
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